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Đáp án môn Tiếng Việt TUẦN 22 

Thứ hai, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

Tập đọc 

Một trí khôn hơn trăm trí khôn 

Nội dung trả lời câu hỏi:  

1. Những câu nói lên thái độ của chồn coi thường Gà Rừng là: Chồn vẫn ngầm coi 

thường bạn. Ít thế sao? Mình thì có hàng trăm. 

2. Khi gặp nạn, Chồn rất sợ hãi và chẳng nghĩ ra được điều gì. 

3. Gà Rừng nghĩ ra mẹo để cả hai thoát nạn là: Gà rừng giả chết rồi vùng chạy để 

đánh lạc hướng người thợ săn tạo thời cơ cho Chồn vọt ra khỏi hang. 

4.  Thái độ của Chồn đối với Gà Rừng thay đổi là: Nó tự thấy một trí khôn của bạn 

còn hơn cả trăm trí khôn của mình. 

5. Học sinh tự chọn theo ý mình. 

 

Thứ ba, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

Chính tả 

Một trí khôn hơn trăm trí khôn 

    Đáp án VBT T. Việt trang 14 

     Câu 1:     a. Reo, giật, gieo            b. Giả, nhỏ, ngõ 

     Câu 2:     a. Giọt, riêng, giữa         b. Vẳng, thỏ thẻ, ngẩn 

 

Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 

Tập đọc 

Cò và Cuốc 

Nội dung trả lời câu hỏi:  

1. Thấy Cò lội ruộng, Cuốc hỏi: Chị bắt tép vất vả thế, chẳng sợ bùn bắn bẩn hết áo 

trắng sao? 

2. Cuốc hỏi như vậy Vì Cuốc nghĩ rằng: áo Cò trắng phau, Cò thường bay trên cao, 

chẳng lẽ có lúc lại phải lội bùn bẩn thỉu như vậy. 
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3. Lời khuyên ấy là: Mọi người ai cũng lao động. Lao động là đáng quý. Lao động 

mới sung sướng, ấm no.Lao động không ngại khó khăn, vất vả. 

 

Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

Chính tả 

Cò và Cuốc 

  Đáp án VBT T. Việt trang 16,17 

 Câu 1: Tìm và viết những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau : 

Trả lời : 

a)  - riêng, giêng : riêng lẻ, tháng giêng. 

     - dơi, rơi : con dơi, rơi rụng 

     - dạ, rạ : lòng dạ, rơm rạ 

b)  - rẻ, rẽ : giá rẻ, rẽ ngang 

     - mở, mỡ : mở cửa, mỡ màng 

     - củ, cũ : củ sắn, sách cũ 

Câu 2:  Thi  tìm nhanh : 

a) Các tiếng bắt đầu bằng r (hoặc d, gi ). 

- Các tiếng bắt đầu bằng r : rang, rác, rau, rán, rách, răng, ren, rét, rèm, rung rinh, rong, 

rêu, roi, rô, rỗng, rồng, ru, rừng, … 

- Các tiếng bắt đầu bằng d : da, dạ, dành, dao, dạo, dặn dò, dẻo, dép, dê , dọc, dỗ, dỗi, 

dốt, dỡ, du dương, duyên, … 

- Các tiếng bắt đầu bằng gi : gia đình, giá đỗ, tự giác, giặc, giặt giũ, giẻ lau, giọng, giỏ, 

giỗ, giục,… 

b) Các tiếng có thanh hỏi (hoặc thanh ngã ). 

- Các tiếng có thanh hỏi : bẩn, biển, bỏng, cải, rẻ, rể, nhỏ, chủ, tủ, tổ, tổng, phở, quả, 

mở, nổ, mải, nghỉ, … 

- Các tiếng có thanh ngã : hãi, nghĩ, nhã nhặn, ngõ, ngỗng, ngã, chặt chẽ, chậm trễ, gãi, 

gỗ, gỡ, mũ, mũi, … 

 

 

Luyện từ và câu 

Từ ngữ về loài chim – Dấu chấm, dấu phẩy 

Đáp án VBT T. Việt trang 15,16 

 Câu 1: 

1. Chào mào    2. Chim sẻ      3. Cò     4. Đại bàng      5. Vẹt    6. Sáo sậu      7.  Cú mèo 
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  Câu 2 : 

a. Quạ       b. Cú         c. Cắt           d. Vẹt          e. Khướu 

  Câu 3:   

     Ngày xưa có đôi bạn là Diệc và Cò       Chúng thường cùng ở       cùng ăn        cùng làm 

việc và đi chơi cùng nhau        Hai bạn gắn bó với nhau như hình với bóng. 

 

Thứ sáu, ngày 27 tháng 3 năm 2020 

Tập làm văn 

Đáp lời xin lỗi - Tả ngắn về loài chim 

Đáp án VBT T. Việt trang 16, 17 

Câu 1: Viết lời của em đáp lại lời xin lỗi trong mỗi trường hợp sau : 

a) Một bạn vội, nói với em trên cầu thang: “Xin lỗi. Cho tớ đi trước một chút.” 

Em đáp : - Không sao, bạn đi trước đi ! 

              - Bạn đi trước đi, không sao đâu . 

b) Một bạn vô ý đụng người vào em, nói: “Xin lỗi. Tớ vô ý quá !” 

Em đáp : - Mình không sao đâu bạn ! 

               - Mình không có sao. Lần sao bạn cẩn thận hơn nhé ! 

c) Một bạn nghịch, làm mực bắn vào áo em, xin lỗi em: “Xin lỗi bạn. Mình lỡ tay thôi.” 

Em đáp : - Không có gì đâu bạn, mình sẽ giặt sạch được mà. 

               - Không sao đâu. Bạn đừng lo, về nhà mình sẽ giặt. 

d) Bạn xin lỗi em vì quên mang sách trả em: “Xin lỗi cậu. Tớ quên mang sách trả cậu rồi.” 

Em đáp :  - Không sao đâu. Lúc khác bạn trả cũng được. 

-  Không có gì . Lần khác bạn đem trả mình cũng được. 

 

       Câu 2 

        a) Điền số thứ tự vào □ trước mỗi câu dưới đây để tạo thành đoạn văn tả chim gáy. 

             Số thứ tự đúng với mỗi ô trống là:  2; 1; 4; 3.  

              

, , . 

. 
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               b) Ghép lại đoạn văn trên. 

       Một chú chim gáy sà xuống chân ruộng vừa gặt. Cổ chú điểm những đốm cườm 

trắng rất đẹp. Chú nhẩn nha nhặt thóc rơi bên từng gốc rạ. Thỉnh thoảng, chú cất tiếng 

gáy “cúc cù... cu”, làm cho cánh đồng quê thêm yên ả. 

 

 

 

 

 

 

 


